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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018
Kỳ 1 tháng 11 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

212.639.713.89710.631.941.213USDTỔNG TRỊ GIÁ
150.510.703.2417.719.668.493USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
7.603.208.799370.380.608USD1 Hàng thủy sản
3.398.622.972134.738.840USD2 Hàng rau quả
2.945.106.515321.000128.963.414Tấn3 Hạt điều 16.221
3.125.862.8671.651.069124.452.830Tấn4 Cà phê 66.025

185.865.653109.77111.414.499Tấn5 Chè 6.023
698.059.081213.72218.186.129Tấn6 Hạt tiêu 5.927

2.749.222.9505.463.769106.462.301Tấn7 Gạo 219.381
831.824.7092.115.28647.038.976Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 106.373
144.098.922657.2015.074.538Tấn 20.605- Sắn
566.696.33930.620.112USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
622.807.31421.207.736USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
167.175.1482.600.7347.629.626Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 122.116

1.076.685.08227.804.40165.754.802Tấn12 Clanhke và xi măng 1.579.061
278.575.6392.067.7464.939.793Tấn13 Than các loại 32.731

1.939.222.2943.357.06158.138.635Tấn14 Dầu thô 86.840
1.767.297.6682.707.56066.444.732Tấn15 Xăng dầu các loại 95.917
1.619.698.768102.625.962USD16 Hóa chất

940.858.34248.538.942USD17 Sản phẩm hóa chất
258.006.863776.97511.542.201Tấn18 Phân bón các loại 31.859
812.881.479767.88049.857.613Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 41.839

2.623.684.394126.015.944USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
1.767.906.1461.299.382109.564.379Tấn21 Cao su 87.452

613.932.04830.567.599USD22 Sản phẩm từ cao su
2.904.419.245135.403.950USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

294.379.00915.989.198USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
7.638.054.244418.090.610USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
5.338.168.593287.219.776USD- Sản phẩm gỗ

858.366.77135.382.310USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
3.487.421.2891.276.673155.135.242Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 58.202

26.376.249.9551.211.860.979USD28 Hàng dệt, may
1.501.087.49381.871.825USD- Vải các loại

464.738.41322.529.694USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác
13.841.680.882720.758.327USD30 Giày dép các loại
1.678.719.76076.182.851USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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433.176.11421.582.349USD32 Sản phẩm gốm, sứ
872.565.35240.608.970USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
542.530.83334.135.046USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

3.980.125.1905.449.687145.356.542Tấn35 Sắt thép các loại 208.663
2.604.129.941127.810.973USD36 Sản phẩm từ sắt thép
2.015.611.00885.692.374USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

25.692.870.4411.276.420.293USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
43.831.673.3442.398.433.024USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
4.495.391.709358.250.696USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

14.387.516.259714.935.155USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
1.504.615.73376.781.744USD42 Dây điện và dây cáp điện
6.980.360.850341.852.487USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

941.859.30731.446.894USD- Tàu thuyền các loại
4.305.267.147228.840.697USD- Phụ tùng ô tô

887.357.99350.263.894USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
1.219.273.73853.982.164USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
9.055.284.754439.416.668USD46 Hàng hóa khác

19/11/2018Ngày in:

2- trang1X


